PHIẾU 12                     ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC 

 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

A. BÀI VIẾT

1. Vần: oi, ai, uôi, ươi, iu, êu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Từ ngữ: mùa dưa, đồ chơi, cái cầu, ngôi sao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Câu:  Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Viết chính tả: Đọc thầm và chép lại bài thơ sau: (Lưu ý: Đối với HS học theo sách TV công nghệ giáo dục phụ huynh đọc cho HS viết bài)

Lời khuyên của bố
Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. ĐỌC 

1. Đọc hiểu và làm bài tập

Bài 1. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm.
- d, r hay gi:.....òng sông ; ....ì....ào ;......a đình ; cơm....ang.

- x hay s:.....inh.....ắn ; .....in lỗi ; màu.....anh ;.....ẵn.....àng.

Bài 2. Chọn thanh và vần thích hợp điền vào chỗ chấm.
- iên hay yên: k............ trì ; sai kh.............. ; ............ tâm.

- ăm hay âm: rau r....... ; m......... non ; t......... tre ; đường h...........

2. Đọc thành tiếng
1. ương, ang, anh, inh, ươt, ut, ưt, em, ênh, ung, ưng.
2. con đường, cây bàng, cành chanh, máy vi tính, đình làng, bệnh viện, quả chuông, yên ngựa, cuộn dây.
3. Mặt trời đã lên cao. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản Mường cùng vui vào hội.
4. Đọc đoạn văn sau: Dành riêng cho HS học theo chương trình CGD  

Họ nhà Dế
Cụ dế già đã nghễnh ngãng, dềnh dàng, chả chú ý ăn mặc, cứ lếch thếch, nhếch nhác.
Các anh dế trẻ đang độ khỏe, đi nhanh, ăn nhanh, làm nhanh. Các anh trẻ khỏe, cư xử chẳng có văn hóa, cứ vênh mặt, nghênh ngang, khệnh khạng.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
A. Kiểm tra viết: 

Câu 1: (1đ)

- Viết đúng chính tả, nét nối liền mạch....: Mỗi vần viết đúng được 0, 2đ

Câu 2: (1đ)

- Viết đúng chính tả, nét nối liền mạch, dấu thanh viết đúng vị trí...: Mỗi từ viết đúng được 0,25 đ

Câu 3: (2đ)

- Viết câu đúng chính tả, nét nối liền mạch, dấu thanh viết đúng vị trí, khoảng cách đều đẹp.
Câu 4: 
	Thời gian: 15 đến 20 phút.

PH đọc, HS nghe viết (Hoặc HS tự chép)
	1. Chính tả

(6 điểm)
	 
	- 6 điểm: Viết đúng, thẳng dòng, đúng kiểu chữ, đẹp sạch sẽ, rõ ràng.

- 5 điểm: Viết đúng, không đều nét.

- Điểm dưới 4: Tuỳ vào mức độ viết của HS.

* Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm.


B. Đọc 
1. Đọc hiểu và làm bài tập
Bài 1. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm. (2 điểm)
- d, r hay gi: dòng sông; rì rào; gia đình; cơm rang.
- x hay s: xinh xắn; xin lỗi; màu xanh; sẵn sàng.
Bài 2. Chọn thanh và vần thích hợp điền vào chỗ chấm. (2 điểm)
- iên hay yên: kiên trì; sai khiến; yên tâm.
- ăm hay âm: rau răm; mầm non; tăm tre; đường hầm.
BIỂU ĐIỂM - đọc thành tiếng lớp 1
 Điểm tối đa cho mỗi bài đọc là 6 điểm. 
Cách đánh giá, cho điểm:
1. Đọc thành tiếng các vần (1đ)
- Đọc đúng to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/vần

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/vần) không được điểm

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ (2đ)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định (0,4đ/ vần)

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/từ ngữ) không được điểm

3. Đọc thành tiếng các câu văn xuôi (3đ)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy (1, 5 đ/ câu)

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/vần) không được điểm.

4. Đọc đoạn văn sau: Dành riêng cho HS học theo chương trình CGD  
	 
	2. Đọc thành tiếng

 (6 điểm)

 
	-Tốc độ đọc 25 – 30 tiếng/1phút
	- Điểm 6: Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định.

- Điểm 5: Đọc đúng, to, rõ ràng (còn đánh vần 1-3 tiếng).

- Điểm dưới 4: Tuỳ vào việc đọc chậm, đọc sai,... của HS.

* Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.

Lưu ý: Trong trường hợp HS đọc chưa đúng, hoặc không đọc được tiếng nào, có thể cho HS phân tích lại tiếng đó.











































































































